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Giới thiệu về Trạng từ Liên kết (Transition Words)

Trạng từ liên kết (còn gọi là từ/cụm từ chuyển tiếp) là những từ hoặc cụm từ

được sử dụng để tạo sự liên kết mạch lạc giữa các ý, các câu, hoặc các đoạn

văn. Chúng giúp người đọc theo dõi dòng suy nghĩ của người viết một cách dễ

dàng, làm cho bài luận trở nên logic, chặt chẽ và chuyên nghiệp hơn.

Vai trò:

Tạo sự chuyển tiếp mượt mà giữa các ý.

Thể hiện mối quan hệ logic (nguyên nhân - kết quả, tương phản, bổ sung,...).

Cải thiện tính mạch lạc và gắn kết của toàn bộ bài viết.

Phân loại Trạng từ Liên kết theo Chức năng

1. Bổ sung thông tin (Addition)

Dùng để thêm một ý hoặc một thông tin mới tương tự như ý đã nêu trước đó.

In addition / Additionally: Thêm vào đó, ngoài ra. Thường đứng đầu câu,

theo sau là dấu phẩy.

Ví dụ 1: The company provides excellent training for its employees. In

addition, it offers a competitive salary package.

Ví dụ 2: You should complete your homework first. Additionally, you need

to prepare for the upcoming test.
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Furthermore / Moreover: Hơn nữa, vả lại (dùng để đưa ra một luận điểm

mạnh hơn).

Ví dụ 1: The new policy is unfair to students. Furthermore, it is impossible

to implement.

Ví dụ 2: He is a talented musician. Moreover, he is a dedicated teacher.

Also: Cũng, cũng vậy. Có thể đứng đầu câu, giữa câu (trước động từ thường,

sau to-be/trợ động từ).

Ví dụ: She speaks French fluently. She can also speak a little Spanish.

Besides: Bên cạnh đó, ngoài ra.

Ví dụ: I don't want to go to the party. Besides, I have a lot of work to do.

2. So sánh và Đối lập (Comparison and Contrast)

Dùng để chỉ ra sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các ý.

a. So sánh (Comparison)

Similarly / Likewise: Tương tự như vậy.

Ví dụ 1: The cost of living in the city is high. Similarly, housing prices have

increased significantly.

Ví dụ 2: You should check your answers carefully. Likewise, you must

manage your time wisely during the exam.

b. Đối lập (Contrast)

However / Nevertheless: Tuy nhiên.
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Ví dụ 1: He studied very hard for the exam. However, he did not get a high

score.

Ví dụ 2: The journey was long and tiring. Nevertheless, we enjoyed every

moment of it.

On the other hand / In contrast: Mặt khác, ngược lại.

Ví dụ 1: Living in the city offers many job opportunities. On the other hand,

it can be very stressful.

Ví dụ 2: The economy in the North is booming. In contrast, the South is

experiencing a recession.

Despite / In spite of + Noun/V-ing: Mặc dù.

Ví dụ:Despite the heavy rain, they decided to go for a picnic.

3. Chỉ Nguyên nhân và Kết quả (Cause and Effect)

Dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Therefore / Consequently / As a result: Do đó, do vậy, kết quả là.

Ví dụ 1: She missed the bus; therefore, she was late for the meeting.

Ví dụ 2: The company failed to secure the contract. As a result, several

employees were laid off.

Thus / Hence: Do đó, vì vậy (mang tính trang trọng hơn).

Ví dụ 1: The evidence was overwhelming; thus, the suspect confessed to the

crime.
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Ví dụ 2: The new technology is more efficient, hence its widespread

adoption.

4. Chỉ Thời gian và Thứ tự (Time and Sequence)

Dùng để sắp xếp các sự kiện, ý tưởng theo một trình tự logic.

First / Firstly, Second / Secondly, Third / Thirdly...: Đầu tiên, thứ hai,

thứ ba...

Ví dụ:Firstly, we need to analyze the problem. Secondly, we should

brainstorm possible solutions.

Next / Then / After that: Tiếp theo, sau đó.

Ví dụ: We had dinner. After that, we went to the cinema.

Finally / In the end / Lastly: Cuối cùng.

Ví dụ:Finally, I would like to thank everyone for their support.

Meanwhile: Trong khi đó.

Ví dụ: You can set the table. Meanwhile, I'll finish cooking.

5. Đưa ra Ví dụ và Minh họa (Example and Illustration)

Dùng để làm rõ một ý bằng cách đưa ra ví dụ cụ thể.

For example / For instance: Ví dụ như.

Ví dụ 1: There are many benefits to regular exercise. For example, it helps

improve your physical and mental health.
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Ví dụ 2: Many countries are facing environmental issues. For instance, air

pollution is a major problem in big cities.

To illustrate: Để minh họa.

Ví dụ: The government's new policy has had a positive impact. To illustrate,

unemployment rates have dropped by 5%.

Specifically / In particular: Cụ thể là.

Ví dụ: I enjoy reading various genres, specifically science fiction.

6. Nhấn mạnh (Emphasis)

Dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng của một ý.

Indeed / In fact: Thật vậy, trên thực tế.

Ví dụ 1: The test was difficult. In fact, it was the hardest test I've ever taken.

Ví dụ 2: He is a great leader. Indeed, he has inspired the whole team.

Certainly / Obviously: Chắc chắn, rõ ràng là.

Ví dụ:Obviously, technology has changed the way we live and work.

Most importantly / Above all: Quan trọng nhất là, trên hết.

Ví dụ: You need to be well-prepared, punctual, and above all, confident

during the interview.

7. Tóm tắt và Kết luận (Summary and Conclusion)

Dùng để tóm lược lại các ý chính và đưa ra kết luận cuối cùng.

In conclusion / To conclude: Kết luận lại.
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Ví dụ:In conclusion, both arguments have their merits, but a balanced

approach is needed.

In summary / To sum up: Tóm lại.

Ví dụ:To sum up, regular exercise, a balanced diet, and enough sleep are

key to a healthy lifestyle.

Overall: Nhìn chung.

Ví dụ:Overall, the project was a success despite some minor setbacks.

Bảng tổng hợp Trạng từ Liên kết thông dụng

Chức năng Trạng từ / Cụm từ

Bổ sung
In addition, Furthermore, Moreover, Besides, Also,

What's more

Đối lập
However, Nevertheless, On the other hand, In contrast,

Conversely

Nguyên nhân - Kết

quả
Therefore, Consequently, As a result, Thus, Hence

Thứ tự First(ly), Second(ly), Next, Then, Finally, After that

Đưa ví dụ For example, For instance, To illustrate, Specifically

Nhấn mạnh In fact, Indeed, Obviously, Most importantly, Above all

Kết luận In conclusion, To sum up, In summary, Overall
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Mẹo sử dụng Trạng từ Liên kết hiệu quả

1. Không lạm dụng: Chỉ sử dụng khi cần thiết để thể hiện mối quan hệ logic.

Việc dùng quá nhiều sẽ làm bài viết trở nên nặng nề, thiếu tự nhiên.

2. Đa dạng hóa lựa chọn: Tránh lặp đi lặp lại một vài từ quen thuộc (ví dụ: chỉ

dùng 'and', 'but', 'so'). Hãy sử dụng các từ đồng nghĩa để bài viết phong phú

hơn.

3. Đúng ngữ cảnh: Đảm bảo rằng trạng từ bạn chọn thể hiện chính xác mối

quan hệ logic giữa các ý. Ví dụ, đừng dùng 'Therefore' khi ý sau không phải là

kết quả của ý trước.

4. Chú ý dấu câu: Hầu hết các trạng từ liên kết khi đứng đầu câu đều được

theo sau bởi một dấu phẩy (Ví dụ: However, ...).
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